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TÓM TẮT 

Tổng số có 596 mẫu tinh dịch của 10 lợn đực Móng Cái (05 đực x 2 thế hệ) được khai thác ở 2 giai đoạn tuổi (dưới 

12 tháng tuổi, từ 7 đến dưới 12 tháng tuổi, từ 12 tháng tuổi trở lên, từ 12 tháng đến 20 tháng tuổi) và 4 mùa (xuân, 

hạ, thu, đông) nuôi tại Công ty Cổ phần Khai thác Khoáng sản Thiên Thuận Tường, Quảng Ninh. Kết quả cho 

thấy, trung bình thể tích tinh dịch, hoạt lực tinh trùng, nồng độ tinh trùng, tổng số tinh trùng tiến thẳng được cải 

thiện từ thế hệ 1 đến thế hệ 2 (P<0,01). Tại thế hệ 2, lợn Móng Cái có thể tích tinh dịch đạt 174,05 ml; Hoạt lực 

tinh trùng đạt 82,76%; Nồng độ tinh trùng đạt 224,09 triệu/ml. Tổng số tinh trùng tiến thẳng đạt 32,87 tỷ/lần khai 

thác. Mùa thu có ảnh hưởng tốt, mùa hè có ảnh hưởng xấu đến số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn Móng Cái. 

Tuy nhiên, ở cả 4 mùa, số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn Móng Cái đều đạt tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

9713:2013 về chất lượng tinh dịch lợn lợn giống nội để thụ tinh nhân tạo. 

Từ khóa: Lợn Móng Cái, thể tích tinh dịch, hoạt lực tinh trùng, nồng độ tinh trùng, tổng số tinh trùng tiến thẳng  

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Móng Cái là giống lợn nội phổ biến nhất ở nước ta, đã được hình thành và phát triển từ lâu đời 

trong điều kiện khí hậu đất đai ở vùng Đông Bắc Việt Nam (tỉnh Quảng Ninh). Lợn Móng Cái 

dễ nuôi, thích nghi tốt với hầu hết điều kiện chăn nuôi, ít bệnh tật, sinh sản tốt. Đặc biệt lợn 

Móng Cái là giống lợn duy nhất được sử dụng làm nái nền lai với lợn ngoại tạo con lai phục vụ 

lợn sữa và lợn choai xuất khẩu. 

 Năm 2017, dịch tả lợn Châu Phi đã làm giảm đáng kể quần thể các giống lợn trên toàn quốc, 

trong đó quy mô đàn lợn Móng Cái bị ảnh hưởng rõ rệt. Vì thế, việc chọn lọc, ổn định, nâng 

cao năng suất lợn Móng Cái là cần thiết. Bên cạnh việc chọn lọn lợn nái, không thể bỏ qua việc 

chọn lọc lợn đực. Người chăn nuôi Việt Nam thường có câu “Đực tốt thì tốt cả đàn; nái (cái) 

tốt chỉ tốt một ổ”. Với chỉ một số ít đực giống tốt, được tuyển kỹ càng sẽ tạo ra một số lượng 

lớn liều tinh trùng có chất tốt, khi dẫn tinh cho gia súc cái thì các đặc điểm tốt của con sẽ được 

truyền cho đời sau (Nguyễn Thiện và Đào Đức Thà, 2008).  

Trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu chọn lọc nâng cao năng suất lợn Móng Cái và 

chọn tạo dòng nái từ nguồn gen lợn Hương, Landrace” chúng tôi tiến hành đánh giá phẩm 

chất tinh dịch lợn Móng Cái và một số yếu tố ảnh hưởng tại Công ty cổ phần Khai thác khoáng 

sản Thiên Thuận Tường, Quảng Ninh từ đó làm cơ sở chọn lọc đàn lợn Móng Cái năng suất 

chất lượng. 

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Vật liệu nghiên cứu 

10 lợn đực Móng Cái (5 đực x 2 thế hệ) được tuyển chọn từ 40 lợn đực hậu bị (20 con/1 thế hệ) 

đã qua Kiểm tra năng suất từ 2 đến 6 tháng tuổi, có độ tuổi từ 7 đến 20 tháng. Tiến hành lấy số 

liệu của 261 mẫu tinh dịch lợn dưới 1 năm tuổi và 335 mẫu tinh dịch lợn trên 1 năm tuổi. Trong 

đó có 135 mẫu tinh được khai thác ở mùa đông; 174 mẫu được khai thác ở mùa hè; 164 mẫu ở 

mùa thu và 123 mẫu được khai thác ở mùa đông. Tổng số có 596 mẫu tinh dịch được đưa vào 

đánh giá phân tích (thế hệ 1 có 449 mẫu, thế hệ 2 có 147 mẫu).  
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Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Địa điểm nghiên cứu: tại Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường Quảng 

Ninh.  

Thời gian nghiên cứu: từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2023.  

Nội dung nghiên cứu 

Phẩm chất tinh dịch của lợn Móng Cái qua các thế hệ. 

Ảnh hưởng của mùa vụ đến phẩm chất tinh dịch của lợn Móng Cái. 

Ảnh hưởng của giai đoạn tuổi đến phẩm chất tinh dịch của lợn Móng Cái. 

Các chỉ tiêu nghiên cứu gồm: Lượng xuất tinh (V - ml), hoạt lực tinh trùng (A - %), nồng độ 

tinh trùng (C - tỷ/ml), tổng số tinh trùng sống tiến thẳng (VAC - tỷ). 

Phương pháp nghiên cứu 

Phân chia mùa vụ và giai đoạn tuổi của lợn Móng Cái 

Mùa vụ được chia làm 4 mùa: Mùa xuân từ 4/2 đến 5/5; Mùa hạ từ 6/5 đến 7/8; Mùa thu từ 8/8 

đến 7/11; Mùa đông từ 8/11 đến 3/2 năm sau. 

Tuổi của lợn đưc giống Móng Cái được chia ra làm 2 giai đoạn: Dưới 12 tháng (từ 7 tháng đến 

12 tháng tuổi; 12 tháng tuổi trở lên (từ 12 tháng đến 20 tháng tuổi). 

Đánh giá khả năng sản xuất tinh của lợn Móng Cái 

Lợn đực giống được nuôi cá thể theo từng ô chuồng có kích thước 2,0m x 2,5m x 1,2m, có 

máng ăn, núm uống tự động, lợn được cho ăn tự do. Thức ăn ở dạng hỗn hợp hoàn chỉnh. Thành 

phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của thức ăn là: Năng lượng trao đổi/kg thức ăn: 2.950 Kcal 

ME, protein thô: 15,0%, Ca: 0,75 - 1,0%, P: 0,6-0,9%, Met + Cys: 0,4% (ở dạng cho ăn). 

Lợn đực được huấn luyện nhảy giá sau khi kết thúc kiểm tra năng suất (6 tháng tuổi). Lợn từ 7 

tháng tuổi trở lên được khai thác tinh đánh giá các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng tinh dịch. 

Lợn đực giống được khai thác tinh dịch vào buổi sáng bằng phương pháp cho nhảy giá với chế 

độ khai thác tinh là 3-4 ngày/lần. Một số chỉ tiêu số lượng, chất lượng tinh dịch của lợn Móng 

Cái được xác định như sau: 

Thể tích tinh dịch (V, ml) được xác định bằng cốc đong chia vạch và được tính bằng ml/lần 

khai thác. 

Hoạt lực tinh trùng (A, %) được xác định bằng số tinh trùng tiến thẳng so với tổng số tinh trùng 

quan sát trong vi trường của kính hiển vi với độ phóng đại 100 - 300 lần. Hoạt lực tinh trùng 

nhỏ nhất bằng 0 và lớn nhất bằng 1 (từ 0% đến 100%). 

Nồng độ tinh trùng (C, triệu/ml) được xác định bằng máy so màu quang phổ (MS của hãng 

Schippers Europer B.V, Singgapor), được tính bằng triệu/ml. 

Tổng số tinh trùng tiến thẳng (VAC, tỷ/lần): Tổng số tinh trùng tiến thẳng trong một lần xuất 

tinh được tính bằng tích của ba chỉ tiêu: Thể tích tinh dịch (V), hoạt lực tinh trùng (A), nồng độ 

tinh trùng (C) và được tính bằng tỷ/ lần khai thác. 
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Xử lý số liệu 

Số liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm SAS 9.0. Các tham số thống kê bao gồm: số trung 

bình (Mean), dung lượng mẫu (n) và độ lệch chuẩn (SD).  

Các số liệu đánh giá phẩm chất tinh dịch của lợn đực được phân tích thống kê với mô hình  

Yijmk = µ + Ti + Sj+Vm + eijmk 

Trong đó:    

Yijmk là giá trị các chỉ tiêu phẩm chất tinh dịch; 

Ti là thế hệ Móng Cái sinh ra (i=1, 2); 

Sj: Ảnh hưởng của mùa vụ (j = 1, 2, 3, 4 tương ứng với các mùa Xuân, Hạ, Thu Đông; 

Vm: Ảnh hưởng của tuổi (m = 1,2 tương ứng với dưới 1 năm tuổi và 1 năm tuổi); 

eijmk là ảnh hưởng của yếu tố ngẫu nhiên. 

Khi giá trị P của phân tích phương sai <0,05, sự khác nhau giữa các thế hệ được so sánh theo 

phương pháp Tukey; các giá trị trung bình được cho là khác nhau khi P<0,05. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn Móng Cái qua các thế hệ 

Thể tích tinh dịch trung bình của lợn Móng Cái được cải thiện từ thế hệ 1 đến thế hệ 2 đạt tương 

ứng là 159,80 và 174,05ml (P<0,01). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cao hơn nghiên cứu của 

tác giả Võ Văn Sự (2013) và Hoàng Nghĩa Sơn và cs. (2014) cho biết thể tích tinh dịch của lợn 

Rừng dao động 120 đến 190 ml và 102,8ml.  

Kết quả nghiên trên với tương đương với kết quả nghiên cứu của Phùng Quang Trường và cs. 

(2018) khi nghiên cứu trên đàn lợn Rừng cho kết quả thể tích tinh dịch đạt đạt 172,77ml nhưng 

thấp hơn so với lợn PiDu25 và Pietrain với lần lượt là 217,20 và 201,10ml (Đỗ Đức Lực và cs., 

2013). Kết quả này phù hợp với TCVN 9713:2013 về chất lượng tinh dịch của lợn giống nội.  

Bảng 1. Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực Móng Cái qua các thế hệ (n=596) 

Chỉ tiêu 
Thế hệ 1 (n=449) Thế hệ 2 (147) 

P 
Mean±SD Mean±SD 

Thể tích tinh dịch (ml) 159,80b±11,63 174,05a±11,82 <0,01 

Hoạt lực tinh trùng (%) 78,17b±7,57 82,76a±7,71 <0,01 

Nồng độ tinh trùng (triệu/ml) 210,11b±31,24 224,09 a ±33,05 <0,01 

VAC (tỷ/lần) 26,37b±5,0 32,87a±6,43 <0,01 

Ghi chú: Các giá trị trung bình trong cùng một hàng có các số mũ a, b, c khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống 

kê P<0,05 

Hoạt lực tinh trùng trung bình của lợn đực Móng Cái tại các thế hệ dao động từ 78,17 đến 82,76 

(P<0,01). Kết quả nghiên cứu về hoạt lực tinh trùng trong nghiên cứu của chúng tôi tương 

đương với kết quả nghiên cứu của Phùng Quang Trường (2018) khi nghiên cứu trên lợn đực 

cho kết quả từ 68 đến 95 %, thấp hơn lợn Landrace và Yorkshire trong nghiên cứu của Nguyễn 

Mạnh Hà và cs. (2020) tương ứng với 81,25%; 81,05%.  
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Nồng độ tinh trùng của lợn Móng Cái ở thế hệ 1 đạt 210,11 triệu/ml, tăng lên ở thế hệ 2 đạt 

224,09 triệu/ml (P<0,01). Nồng độ tinh trùng của lợn Móng Cái đạt tiêu chuẩn về chất lượng 

tinh dịch lợn Móng Cái trong TCVN 9713:2013 nhưng thấp hơn so với lợn Landrace và 

Yorkshire là 175-245 triệu/ml và 202-228 triệu/ml (Huang và cs., 2002).  

Chỉ tiêu tổng hợp VAC của lợn đực Móng Cái được cải thiện rõ rệt, tăng 6,49 tỷ/lần khai thác 

từ thế hệ 1 đến thế hệ 2 (P<0,01). Tổng số tinh trùng tiến thẳng của lợn Móng Cái tại các thế hệ 

đều đạt tiêu chuẩn về chất lượng tinh dịch lợn nội theo TCVN 9713:2013 mặc dù thấp hơn lợn 

đực Landrace và Yorkshire là 37,55-38,96 tỷ/lần và 34,71-36,79 tỷ/lần theo công bố của Phan 

Xuân Hảo (2002) và 74,22 tỷ/lần và 81,39 tỷ/lần trên lợn Landrace và Yorkshire (Kunc và cs., 

2001).  

Kết quả trên cho thấy số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn Móng Cái được cải thiện từ thế 

hệ 1 đến thế hệ 2. Điều này là do hiệu quả chọn lọc lợn đực, ở mỗi thế hệ ngoài chọn lọc về 

ngoại hình và khả năng sinh trưởng, lợn đực còn được chọn lọc về chất lượng tinh dịch. Ở cả 

hai thế hệ chọn lọc, lợn đực Móng Cái có chất lượng tinh đạt tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

9713:2013 về chất lượng tinh lợn Móng Cái trong thụ tinh nhân tạo.  

Ảnh hưởng của mùa vụ đến số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn Móng Cái  

Bảng 2. Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực Móng Cái qua các mùa vụ khác nhau 

Chỉ tiêu 

Mùa Xuân 

(n=135) 

Mùa Hè 

(n=174) 

Mùa Thu 

(n=164) 

Mùa Đông 

(n=123) P 

Mean±SD Mean±SD Mean±SD Mean±SD 

Thể tích tinh 

dịch (ml) 
158,28±13,46 166,58±12,33 166,49±12,08 159,99±13,06 >0,01 

Hoạt lực tinh 

trùng (%) 
81,41a±9,40 75,17b±7,35 81,59a±6,73 80,41a±5,34 <0,05 

Nồng độ tinh 

trùng (triệu/ml) 
211,61bc±28,81 200,63bc±30,78 227,91ab±31,89 214,83bc±30,52 <0,01 

VAC (tỉ/lần) 27,40bc±6,21 25,67c±5,23 31,10a±6,01 27,7bc±5,40 <0,05 

Ghi chú: Các giá trị trung bình trong cùng một hàng có các số mũ a, b, c khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống 

kê P<0,05 

Mùa vụ trong năm ảnh hưởng đến hoạt lực tinh trùng, nồng độ tinh trùng, tổng số tinh trùng 

tiến thẳng trong một lần khai thác (P<0,01). Nguyên nhân do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết 

trong khu vực nghiên cứu có sự biến động mạnh về nhiệt độ không khí giữa các mùa trong năm 

đã ảnh hưởng tới khả năng sản xuất tinh của lợn đực Móng Cái. Hoạt lực tinh trùng ở mùa xuân, 

mùa đông và mùa thu, cao hơn ở mùa hè (P<0,01). Nồng độ tinh trùng thấp nhất ở mùa hè 

(P<0,01). Tổng số tinh trùng tiến thẳng trong một lần khai thác đạt giá trị cao nhất vào mùa thu 

và thấp nhất vào mùa hè (P<0,01). Wysokinska và cs. (2009) và Smital (2009) khẳng định rằng 

tổng số tinh trùng trong một lần khai thác ở các tháng mùa hè thấp hơn so với các tháng mùa 

thu và mùa đông. Kết quả nghiên cứu này của chúng tôi phù hợp với những công bố của các tác 

giả Wolf và Smital (2009); Milewska và Falkowski (2004) rằng mùa vụ có ảnh hưởng đến thể 

tích tinh dịch; giá trị này đạt cao nhất vào mùa thu và mùa xuân. Các chỉ tiêu phẩm chất tinh 

dịch của lợn Móng Cái có xu hướng tốt nhất vào mùa thu và thấp nhất vào mùa hè. Tuy nhiên, 

chỉ tiêu vầ số lượng và chất lượng tinh dịch lợn Móng Cái trong cả 4 mùa đều đạt tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN 9713:2013 về lợn giống nội.  
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Ảnh hưởng của tuổi đến số lượng và chất lượng tinh dịch lợn Móng Cái  

Bảng 3. Số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực Móng Cái theo tuổi khai thác  

Chỉ tiêu 

Dưới 1 năm tuổi  

n =261 
Trên 1 năm tuổi n=335 

P 

Mean±SD  Mean±SD 

Thể tích tinh dịch (ml) 160,86b±13,61 174,05a±11,82 <0,01 

Hoạt lực tinh trùng (%) 79,29±8,54 79,57±7,12 >0,01 

Nồng độ tinh trùng (triệu/ml) 208,82b±32,38 228,17a ±31,47 <0,01 

VAC (tỉ/lần) 27,1±6,28 28,83±5,75 >0,01 

Ghi chú: Các giá trị trung bình trong cùng một hàng có các số mũ a, b, c khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống 

kê P<0,05 

Kết quả nghiên cứu ở Bảng 3 cho thấy, thể tích tinh dịch của lợn đực Móng Cái ở thế hệ 1 là 

160,86 ml cao hơn so với thế hệ 2 là 174,05 ml (P<0,01). Nồng độ tinh trùng ở thế hệ 2 cũng 

cao hơn so với thế hệ 1 (P<0,01), tương ứng là 228,17 và 208,82 triệu/ml. Điều này là hoàn 

toàn phù hợp với đặc điểm sinh lý của lợn và phù hợp với công bố của Đỗ Đức Lực và cs. 

(2013). 

Tuổi khai thác có ảnh hưởng rõ rệt đối với chất lượng tinh dịch lợn Móng Cái ở các chỉ tiêu 

Thể tích tinh dịch và Nồng độ tinh trùng. 

KẾT LUẬN  

Các chỉ tiêu số lượng và chất lượng tinh dịch của lợn Móng Cái được cải thiện từ  thế hệ 1 đến 

thế hệ 2, tại các thế hệ đạt được tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9713:2013 quy định đối với phẩm 

chất tinh dịch của lợn đực Móng Cái dùng trong thụ tinh nhân tạo.  

Mùa vụ có ảnh hưởng tới số lượng và chất lượng tinh. Mùa hè ảnh hưởng xấu, mùa thu ảnh 

hưởng tốt tới số lượng và chất lượng tinh lợn Móng Cái.  

Lợn Móng Cái trên 1 năm tuổi có chất lượng tinh tốt hơn so với lợn từ 7 tháng đến 1 năm tuổi. 
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ABSTRACT 

Semen quality of Mong Cai boars and some influencing factors 

The study was conducted on 10 boars Mong Cai (5 boars x 2 generations) at Thien Thuan Tuong Mineral 

Exploitation Joint Stock Company, Quang Ninh to evaluate the semen quality from base to the 2nd generation from 

2022 to 2023. Results showed that: semen volume, sperm motilityy, sperm concentration, total sperm count were 

improved from the base generation to the 2nd generation (P <0.01). At the 2nd generation, Mong Cai boars have a 

semen volume of 174.05 ml; sperm motility was 82.76%; Sperm concentration reached 32.87 billion. Autumn has 

a postitive effect, and summer has negative effect on the quality and quality of Mong Cai boars. However, in all 

four seasons, the quality and quantity of semen of Mong Cai meet TCVN 9713:2013. 

Keywords: Pigs Mong Cai, ejaculate volume, sperm motility, sperm concentration, total progress sperm motility 

per ejaculate  
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